
Phụ lục

CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TRONG VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC
GIỮ CHUẨN QUỐC GIA, PHÊ DUYỆT CHUẨN QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư  số: 14/2013/TT-BKHCN

ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


1. Đề nghị được chỉ định giữ chuẩn quốc gia, phê duyệt chuẩn quốc gia:

Mẫu 1a. ĐNCĐPD
14/2013/TT-BKHCN

2. Đề nghị được chỉ định giữ chuẩn quốc gia:

Mẫu 1b. ĐNCĐ

14/2013/TT-BKHCN

3. Báo cáo về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực để thực hiện duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn quốc gia:
Mẫu 2. BCCS

14/2013/TT-BKHCN

4. Chương trình đánh giá:
Mẫu 3. CTĐG

14/2013/TT-BKHCN

5. Phiếu đánh giá:
Mẫu 4. PĐG

14/2013/TT-BKHCN

6. Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá:
Mẫu 5. BBTH

14/2013/TT-BKHCN

Mẫu 1a. ĐNCĐPD
14/2013/TT-BKHCN
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:.....................
	....., ngày       tháng       năm 20...


ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH GIỮ CHUẨN QUỐC GIA,

PHÊ DUYỆT CHUẨN QUỐC GIA
Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1. Tổ chức đề nghị...............................(tên tổ chức)................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................
- Điện thoại: ....................................................................................................
- Fax: ....................................................... Email:............................................
2. Đề nghị phê duyệt chuẩn quốc gia
a) Tên lĩnh vực đo, đại lượng đo

b) Tên chuẩn đo lường
c) Số hiệu

d) Ký mã hiệu của chuẩn đo lường
đ) Nơi sản xuất, năm sản xuất

e) Phạm vi đo, độ chính xác và các đặc trưng kỹ thuật đo lường cần thiết khác

3. Đề nghị được chỉ định giữ chuẩn quốc gia tại: 
        - Tên bộ phận trực tiếp duy trì, bảo quản, sử dụng: ........:
- Địa chỉ: .........................................................................................................
- Điện thoại: ....................................................................................................
- Fax: ....................................................... Email:............................................
Kính đề nghị Tổng cục xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ,....


	Thủ trưởng tổ chức đề nghị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Mẫu 1b. ĐNCĐ

14/2013/TT-BKHCN

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:.....................
	....., ngày       tháng       năm 20...


ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH GIỮ CHUẨN QUỐC GIA

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tổ chức đề nghị...............................(tên tổ chức)................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................
- Điện thoại: ....................................................................................................
- Fax: ....................................................... Email:............................................
2. Đề nghị được chỉ định giữ chuẩn quốc gia sau đây:

a) Tên lĩnh vực đo, đại lượng đo

b) Tên chuẩn quốc gia 

c) Số hiệu

d) Ký mã hiệu của chuẩn quốc gia
đ) Nơi sản xuất, năm sản xuất

e) Phạm vi đo, độ chính xác và các đặc trưng kỹ thuật đo lường cần thiết khác

3. Bộ phận trực tiếp giữ chuẩn quốc gia
        - Tên bộ phận trực tiếp duy trì, bảo quản, sử dụng: ........:

- Địa chỉ: .........................................................................................................
- Điện thoại: ....................................................................................................
- Fax: ....................................................... Email:............................................
Kính đề nghị Tổng cục xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ,....


	Thủ trưởng tổ chức đề nghị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Mẫu 2. BCCS

14/2013/TT-BKHCN

BÁO CÁO VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT VÀ NHÂN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG CHUẨN QUỐC GIA

1. Tổ chức đề nghị: ................(tên tổ chức)........................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................
- Điện thoại: ........................................................................................................
- Fax: ....................................................... Email:................................................

2. Bộ phận trực tiếp duy trì, bảo quản, sử dụng: 
......(tên bộ phận) ....................................................................................
- Địa chỉ: .............................................................................................................
- Điện thoại :  ............................................; Fax : ...............................................
3.  Về cơ sở vật chất, kỹ thuật

a) Phòng thí nghiệm
- Diện tích dùng cho việc duy trì, bảo quản chuẩn quốc gia: .............................
- Điều kiện môi trường tại nơi duy trì, bảo quản:
Nhiệt độ:.............................     Biến động về nhiệt độ: ...............................;

Độ ẩm tương đối:..................   Biến động về độ ẩm: ..................................;

Áp suất không khí:..............     Biến động về áp suất:.................................;


- Diện tích nơi sử dụng chuẩn quốc gia:  ............................................................
- Điều kiện môi trường tại nơi sử dụng:
Nhiệt độ:................................   Biến động về nhiệt độ: ..............................;

Độ ẩm tương đối:..................    Biến động về độ ẩm: .................................;

Áp suất không khí:..............     Biến động về áp suất:.................................;

b) Các điều kiện kỹ thuật khác tại nơi duy trì, bảo quản, sử dụng (điều kiện về điện áp, tần số nguồn điện, về chống rung động, chống ảnh hưởng của nhiễu điện từ trường...).
c)  Biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, mất hoặc hư hỏng chuẩn quốc gia; biện pháp di chuyển khẩn cấp.
d) Phương tiện, trang thiết bị được dùng để duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn quốc gia.
	TT
	Tên phương tiện,
trang thiết bị
	Số lượng
	Đặc trưng kỹ thuật, đo lường chính
	Mục đích
sử dụng

(*)

	
	
	
	
	


(*): Ghi cụ thể mục đích sử dụng (ví dụ: duy trì, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí; duy trì, kiểm soát điện áp, tần  số; bảo đảm an toàn khi vận chuyển chuẩn; hiệu chuẩn hoặc  so sánh chuẩn; ...) 
4. Về nhân viên kỹ thuật
	TT


	Họ và tên


	Năm

sinh
	Thời gian

công tác (**) 
	Chứng chỉ ngoại ngữ
	Tốt nghiệp đại học chuyên ngành 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


(**): Ghi thời gian thực hiện hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường trong lĩnh vực đo.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao  (có xác nhận sao y bản chính của tổ chức đề nghị) giấy chứng nhận hiệu chuẩn, kiểm định của các phương tiện, trang thiết bị được dùng để duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn quốc gia;
- Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của tổ chức đề nghị) chứng chỉ ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học của nhân viên kỹ thuật.





       

        







...., ngày....tháng ...năm 20...  

                Thủ trưởng tổ chức đề nghị 
Nơi nhận:
















(Ký, họ tên, đóng dấu)
- Như trên;

- Lưu: VT,... .

Mẫu 3. CTĐG

14/2013/TT-BKHCN

	TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	…, ngày      tháng      năm 20…


CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Kính gửi:

· Tên tổ chức đề nghị
· Các thành viên đoàn đánh giá

1. Quyết định thành lập số:….

2. Tổ chức đề nghị: ...............................(tên tổ chức)............................................
- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................
- Điện thoại: ..................    Fax: ..................     Email:....................................
3. Bộ phận trực tiếp duy trì, bảo quản, sử dụng: ........(tên bộ phận.................
- Địa chỉ: .........................................................................................................
- Điện thoại: .........................Fax: .........................Email:...............................
4. Nội dung, phân công và tiến độ thực hiện:
	TT
	Nội dung đánh giá
	Thành viên
chịu trách nhiệm
 đánh giá
	Tiến độ

	
	
	
	Thời gian
 bắt đầu
	Thời gian nộp phiếu đánh giá

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Thời gian họp đoàn đánh giá để triển khai thực hiện chương trình: . . . . . 

6. Thời gian họp đoàn đánh giáđể thông qua báo cáo tổng hợp: . . . . . . . . . . . 

Thư ký   

   



 





Trưởng đoàn
                 (Họ tên và chữ ký)




    




(Họ tên và chữ ký)
Mẫu 4. PĐG

14/2013/TT-BKHCN

	TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	……, ngày      tháng      năm 20…


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

I. Thành viên (chức danh khoa học, học vị, họ tên,):
II. Quyết định thành lập số………………………………………………..
III.  Kết quả đánh giá:

	TT
	Nội dung đánh giá
	Đánh giá của thành viên

(Đạt/không đạt)

	A
	Đối với tổ chức đề nghị được chỉ định
	

	1
	Sự phù hợp của hồ sơ về tư cách pháp nhân

Nhận xét(*): 

	

	2
	Đáp ứng yêu cầu về việc ban hành và tổ chức thực hiện quy định về duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn quốc gia

Nhận xét(*):

	

	3
	Sự phù hợp và đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và các điều kiện khác để thực hiện duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn quốc gia theo quy định
Nhận xét(*):

	

	4
	Sự phù hợp và đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, hư hỏng, mất mất, thiên tai, biện pháp di chuyển khẩn cấp.

Nhận xét(*): 

	

	5
	Sự phù hợp về nhân viên kỹ thuật thực hiện việc duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn với quy định

Nhận xét(*): 

	

	6
	Đầy đủ sơ đồ hiệu chuẩn và quy trình hiệu chuẩn hoặc phương pháp so sánh 
Nhận xét(*): 
	

	7
	Sự phù hợp và đầy đủ của hồ sơ về việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 để thực hiện việc duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn quốc gia.
Nhận xét(*): 
	

	B
	Đối với chuẩn đo lường được đề nghị phê duyệt
	

	1
	Sự phù hợp với yêu cầu cơ bản đối với chuẩn đo lường

Nhận xét(*): 

	

	2
	Sự phù hợp với Quy hoạch phát triển chuẩn quốc gia

Nhận xét(*): 

	

	3
	Có hồ sơ đề nghị phê duyệt theo quy định
Nhận xét(*): 

	

	4
	Được duy trì, bảo quản, sử dụng tại tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định. 

Nhận xét(*): 
	


(*): Nêu những tồn tại, lý do khi đánh giá không đạt yêu cầu 
IV.  Đánh giá chung
 (trường hợp đánh giá ở mức “không đạt”, cần chỉ rõ những nội dung không phù hợp quy định)

V. Đóng góp ý kiến của thành viên về những tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết
	
	THÀNH VIÊN
(Họ tên và chữ ký)

	
	


Mẫu 5. BBTH
14/2013/TT-BKHCN

	TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	…, ngày      tháng      năm 20…


BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Đoàn đánh giá được thành lập theo Quyết định số ....................................

Thời gian đánh giá:
Kết quả:
1. Đối với tổ chức đề nghị được chỉ định

....................................................(tên tổ chức)...........................................
Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................
Điện thoại: ......................... Fax: ......................... Email:..........................
..................(tên bộ phận trực tiếp duy trì, bảo quản, sử dụng)..................
Địa chỉ: ......................................................................................................
Điện thoại: ......................... Fax: ......................... Email:..........................
Kết quả đánh giá: (Đạt/không đạt)
2. Đối với chuẩn đo lường được đề nghị phê duyệt 
a) Tên lĩnh vực đo, đại lượng đo

b) Tên chuẩn đo lường
c) Số hiệu

d) Ký mã hiệu của chuẩn đo lường
đ) Nơi sản xuất, năm sản xuất

e) Phạm vi đo, độ chính xác và các đặc trưng kỹ thuật đo lường cần thiết khác

Kết quả đánh giá: (Đạt/không đạt)

Đánh giá chung: (Đạt/không đạt)
Đề xuất, kiến nghị (nếu có)


    ..., ngày........tháng.........năm.........

Tổ chức đề nghị                       Thư ký  
Trưởng đoàn
(Ký, họ tên, đóng dấu)            (Họ tên và chữ ký)            (Họ tên và chữ ký)
PAGE  






4

